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Phần I.Trắc nghiệm 6 điểm ( Khoanh tròn vào đáp án đúng )

Câu 1.  Cho a là 1 số dương, biểu thức [image: image1.wmf]2
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 viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là?
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Câu 2.  Tìm tập nghiệm S của bất phương trình [image: image6.wmf](
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Câu 3. Cho hàm số[image: image11.wmf]42
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. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng[image: image12.wmf](1;1)
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B.  Hàm số đồng biến trên khoảng[image: image13.wmf](;1)
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C.  Hàm số nghịch biến trên khoảng[image: image14.wmf](1;1)
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D.  Hàm số nghịch biến trên khoảng[image: image15.wmf](;1)
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Câu 4.  Phương trình [image: image16.wmf]327
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 có nghiệm là:
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Câu 5. Cho hàm số [image: image21.wmf](
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 có bảng biến thiên như sau:
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Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A.  Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 3

B.  Hàm số có 2 điểm cực đại và 1điểm cực tiểu

C.  Hàm số đồng biến trên khoảng [image: image23.wmf](
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D.  Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 0
Câu 6.  Cho hình nón có bán kính đáy là 4a, độ dài đường sinh là 5a. Diện tích xung quanh hình nón bằng
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Câu 7.  Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông tại A, [image: image29.wmf],3
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Câu 8.  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2a, [image: image36.wmf](

)

,3

SBABCDSBa

^=

 Tính [image: image37.wmf].

SABCD

V

 theo a.

A.  [image: image38.wmf]3

3

3

Va

=


B.  [image: image39.wmf]3

23

3

Va

=


C.  [image: image40.wmf]3

43

3

Va

=


D.  [image: image41.wmf]3
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Câu 9.  Hình trụ có bán kính đáy bằng [image: image42.wmf]23

 và thể tích bằng [image: image43.wmf]24
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. Chiều cao hình trụ này bằng

A.  1
B.  2
C. 3

D.  [image: image44.wmf]23
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. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.  Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang. 

B.  Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng [image: image48.wmf]2
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C.  Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng [image: image50.wmf]2
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D.  Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang
Câu 11.  Hàm số [image: image52.wmf](
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 có tập xác định là ?
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Câu 12. Cho hàm số [image: image56.wmf](
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 có bảng biến thiên như sau:
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Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bẳng?

A.  1
B.  2
C.  0 
D.  5
Câu 13.  Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, [image: image58.wmf](
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Câu 14.  Cho hai hàm số [image: image64.wmf],
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 là hai số thực dương khác 1, lần lượt có đồ thị là [image: image66.wmf]1
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 như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng? 
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Câu 15.  Tổng các nghiệm của phương trình [image: image72.wmf]2
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Câu 16. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số [image: image73.wmf]31
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Câu 17. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số [image: image78.wmf]32
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Câu 18.  TXĐ của hàm số [image: image84.wmf](
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Câu 19. Đồ thị hình bên là của hàm số nào?
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Câu 20.  Thể tích của khối lập phương có cạnh bằng 3a là
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Câu 21.  Tìm tập nghiệm S của bất phương trình [image: image96.wmf]x1
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Câu 22.  Tính đạo hàm của hàm số [image: image101.wmf](
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Câu 23.  Cho hàm số [image: image106.wmf]2
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A.  4 
B.  7
C.  5 
D.  6 
Câu 24.  Cho phương trình [image: image109.wmf]2
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 ta thu được phương trình nào sau đây?
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Câu 25.  Gọi [image: image115.wmf],,
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 lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của khối nón (N). Thể tích V của khối nón (N) bằng
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Câu 26. Đồ thị trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?
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Câu 27.  Cho a>0, [image: image124.wmf]1
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Câu 28.  Cho hình lăng trụ có diện tích đáy là B, chiều cao là h. Thể tích khối lăng trụ là:
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Câu 29. Cho hàm số[image: image133.wmf]32
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Câu 30.  Cho khối chóp có diện tích đáy là B, chiều cao là h. Thể tích khối chóp là:
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Phần II. Tự luận 4 điểm.
Câu 1. (2,5 điểm) Xét tính đồng biến, nghịch biến và tìm cực trị (nếu có) của các hàm số sau?

a) 
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Câu 2. (1 điểm) Giải phương trình 
[image: image147.wmf]21
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Câu 3. (0,5 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, góc ABC = 
[image: image148.wmf]0
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, SBC là tam giác đều cạnh a và mặt bên (SBC) vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm của AB, mặt phẳng đi qua M song song với BC cắt AC tại N. Tính theo a thể tích của khối chóp S.MNCB ?
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